KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1

LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3
Tên giáo viên: Bùi Thị Thu Hà (Tuần I, III)

                                                                                   Nguyễn Thị Mến (Tuần II, IV)

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/01 đến 10/01
	Tuần 2
Từ 12/01 đến 17/01
	Tuần 3
Từ 19/01 đến 24/01
	Tuần 4
Từ 26/01 đến 31/01
	Lưu ý

	Đón trẻ
	- Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về nếp ăn ngủ, vệ sinh của trẻ.

- Nhắc nhở phụ huynh cho trẻ mang quần áo đề phòng thời tiết thay đổi

- Vận động phụ huynh  cho trẻ đi học đều đảm bảo chuyên cần
- Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về một số loại cây
- Cho trẻ xem tranh ảnh về một số loại rau củ quả quen thuộc.

- Cho trẻ xem một số món ăn từ rau củ quả

- Cho trẻ tham gia ngày hội văn hóa dân gian

- Cho trẻ về các góc chơi mà trẻ yêu thích
	

	Thể dục sáng
	Thể dục sáng
*Cho trẻ vận động trước khi thể dục sáng:  xoay các khớp cổ, tay, vai, hông, chân,..                           

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu chân theo nhạc 

* Trọng động : Tập thể dục theo nhạc chung của trường:

- Bài tập dân vũ giúp trẻ tăng cường thể chất : Such a happy day

- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc bài hát Badanamu

* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc không lời , xếp hàng vào lớp…
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về một số loại hoa trong vườn trường.

* Trò chuyện với trẻ về một số loại rau củ quen thuộc gần gũi xung quanh trẻ: nêu tên gọi đặc điểm nổi bật của rau, củ, quả và ích lợi của rau, củ, quả.

* Trò chuyện về một số món ăn từ các loại rau, củ, quả.

* Trò chuyện một số hành vi thể hiện sự quan tâm đến môi trường: thích chăm sóc cây, yêu quý con vật, không ngắt lá bẻ cành, vứt rác đúng nơi quy định, biết tiết kiệm nguồn nước khi rửa tay. (MT67)

* Trò chuyện với trẻ về ngày hội văn hóa dân gian
	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
VĐCB: Chạy thay đổi hướng theo vật chuẩn
TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

(MT3)


	Vận động
VĐCB: Trèo lên xuống thang (5 gióng thang) 
TCVĐ : Ô tô về bến


	Vận động
VĐCB: Tung và bắt bóng với người đối diện (khoảng cách 3m, bắt được 3 lần liền không rơi bóng)
TCVĐ: Bắt vịt trên cạn

( MT5)
	       Vận động

VĐCB:Bật chum tách chân qua 5 ô

TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	

	
	T3
	Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5
	Làm quen với toán
Dạy trẻ gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 5 và đếm

(MT31)
	Làm quen với toán
  Dạy trẻ so sánh, sắp xếp chiều cao của 3 đối tượng

	Làm quen với toán
Dạy trẻ thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5


	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình

Tô nét và tô màu quả bí ngô

(Tiết mẫu)
	Trò chuyện sáng

Cùng các bạn trong khối giao lưu ngày hội

“ Văn hóa dân gian”
	Hoạt động tạo hình

Xé dán lá cây
(Tiết mẫu)
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán hình bé thích (Đề tài)


	

	
	T5
	Văn học
Truyện: Chuyện trong vườn

 (Đa số trẻ chưa biết)

(MT54)
	Âm nhạc
Dạy hát: Em yêu cây xanh ( Hoàng Văn Yên)
Nghe hát: Cây trúc xinh

TCAN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát


	Văn học

Thơ: Rau đay rau ngót

(Đa số trẻ chưa biết)


	Âm nhạc

Dạy hát: Quả (Xanh Xanh)
Nghe hát: Vườn cây của ba
TCAN: Tai ai tinh

	

	
	T6
	Khám phá
Quá trình phát triển của cây xanh
	Khám phá
Một số loại củ: cà rốt, su hào, củ khoai tây
	Khám phá

Một số loại quả (MT26)
	Khám phá

Một số loại rau ăn lá
	

	
	T7
	Ôn tập

Các câu chuyện đã học

	Hoạt động khác

Thí nghiệm hạt gạo nhảy múa
	Ôn tập

Các bài thơ đã học
	Hoạt động khác

Hoạt động trải tách hạt ngô
	

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐCĐ:
- Cùng cô làm thí nghiệm gieo hạt, theo dõi sự nảy mầm, phát triển của cây.
- Quan sát sự phát triển của cây
- Quan sát vườn hoa.

- Cho trẻ làm thí nghiệm sự biến đổi của sắc màu
- Quan sát một số cây ăn quả trong vườn trường.

- Giao lưu các trò chơi vận động với các bạn lớp B4
-*TCVĐ:
- TC trời nắng , trời mưa
- TC bịt mắt bắt dê
- TC thả đỉa ba ba
- TC lộn cầu vồng
- TC bóng tròn to
- TC nhảy qua suối nhỏ.
*Chơi tự chọn: chơi với lá cây, với vòng, bóng, phấn, giấy
	* HĐCĐ: 

- Cùng các bạn trong khối giao lưu ngày hội

“ Văn hóa dân gian”
- Cho trẻ làm thí nghiệm vật chìm vật nổi

- Trò chuyện về một số loại củ mà trẻ biết?
- Quan sát bầu trời thời tiết.
- Trò chuyện với trẻ về nguyên nhân vì sao cây lại héo, lá bị ướt…
- Thăm quan phòng đa năng
- Cho trẻ làm thí nghiệm hoa nở trong nước

* TCVĐ:
- TC gieo hạt
- TC chuyền bóng 

- TC chó sói xấu tính
- TC cắm cờ
- TC bắt bướm
- TC bật qua 5 vòng
*Chơi tự chọn: chơi với đồ chơi trên sân trường, chơi với hạt gấc, phấn, lá cây
	* HĐCĐ:
- Cho trẻ quan sát khu bể vầy
- Quan sát vườn hoa

- Cho trẻ làm thí nghiệm vì sao nến tắt

- Giao lưu làm các nhân vật rối trong các câu chuyện với các bạn lớp B2
- Cho trẻ thăm quan khu ý tưởng sáng tạo
- Cho trẻ nhặt lá rơi ngoài sân trường
*TCVĐ:

- Sút bóng vào gôn
- Cắm cờ

- Chó sói xấu tính

- Gieo hạt nẩy mầm

- Tung và bắt bóng

- Kéo cưa lửa xẻ

*Chơi tự chọn:.chơi đồ chơi trên sân trường, chơi khu nghịch cát, hồ nước.


	* HĐCĐ:

- Trò chuyện với bác lao công

- Cho trẻ quan sát cây giàn hoa lan (MT20)
- Cho trẻ làm thí nghiệm tan không tan
- Giao lưu làm tranh cát với các bạn lớp B1
- Quan sát cây khế.
- Cho trẻ thí nghiệm sữa ma thuật

-Quan sát khuôn viên trường
*TCVĐ: 
- TC: Thả đỉa ba ba
- TC: Lộn cầu vồng 
- TC: Gió thổi 
- TC: Bánh xe quay 
- TC: Đi cà kheo 
- TC: Gieo hạt
* Chơi tự chọn: chơi với lá cây, với vòng, bóng, phấn, giấy, dây chun, cà kheo…
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	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Khám phá trải nghiệm: Xây dựng công viên cây xanh (T1). Bé nấu món gì? (T2). Nặn các loại quả bé thích (T3).lam sa lát từ rau (T4)
* Góc phân vai:
- Bán hàng: Bán các loại rau củ quả, các loại bánh ngọt
- Bác sĩ: Khám răng miệng, đo thị lực
* Góc âm nhạc: Tìm hiểu về đàn ghi ta, nghe nhạc ghi ta.
* Góc khám phá khoa học: bài học về các loại lá, quá trình phát triển của cây. 
* Góc toán: bài học số lượng, ghép hình tương ứng, nhận biết màu sắc, bài học que tính.
* Góc tạo hình: Nặn rau củ quả, pha màu theo ý thích
* Góc kĩ năng sống: bài học lau lá cây, bài học sử dụng dao, kéo, rót nước qua phễu. 
- Nội trợ:làm nem, xiên thịt (MT45)
* Góc văn học: Xem sách, cầm sách đúng chiều giở từng trang để đọc (đọc vẹt), kể chuyện theo tranh “Chuyện trong vườn, Nàng tiên của mùa xuân”… (MT49)
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống, nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.….
- Nghe nhạc “hát ru”, kể chuyện cho trẻ nghe: Truyện: “Hạt đỗ sót”, “Niềm vui từ bát canh cải”, “Trái cây trong vườn”, “Củ cải trắng”, “Quả bí xanh”, “Hoa râm bụt”…
- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
	

	Hoạt động chiều
	- Làm bài tập trong vở TCHT.

- Dạy trẻ cách xử lý tình huống khi gặp người lạ 

- Cho trẻ ôn lại các bài hát đã học

- Dạy kỹ năng đi tất
- Cho trẻ ôn lại sao chép quy tắc sắp xếp của 3 đối tượng (MT35)
- Dạy trẻ kỹ năng chào hỏi khi có khách tới lớp

- Cho trẻ lao động cuối tuần cùng cô giáo

	- Cho trẻ ôn các bài thơ đã học 

- Trò chuyện với trẻ về các một số loại củ mà trẻ biết
- Giao lưu trò chuyện về các hoạt động trong ngày mà trẻ được học ở trường mầm non của trẻ (MT51) 
Tạo hình
Nặn các loại củ 
(Đề tài)
- Cho trẻ làm bài tập trong vở trò chơi học tập
- Cho trẻ chơi trò chơi dân gian mà trẻ thích
	 - Dạy trẻ một số hành vi thực hiện nội quy ở lớp và ở trường: cất dọn đồ chơi đúng chỗ, vâng lời ông bà, bố mẹ 

- Dạy trẻ kỹ năng văn hóa chào hỏi khi có khách

- Trò chuyện với trẻ về một số loại quả mà trẻ đã biết

- Cho trẻ ôn lại các bài hát bài thơ đã học trong tháng.

- Làm bài tập trong vở trò chơi học tập.
- Dạy trẻ kỹ năng bế ghế 
- Lau dọn vệ sinh lớp học cùng cô
	- Trò chuyện với trẻ về một số lễ hội và danh lam thắng cảnh ở địa phương mà trẻ biết

- Trò chuyện với trẻ về một số loại rau ăn lá mà trẻ biết
- Cô dạy trẻ kĩ năng đi tất

- Làm bài tập trong vở TCHT.
- Tổ chức các hoạt động âm nhạc cuối tuần (MT71)
- Cho trẻ vệ sinh góc thiên nhiên
- Cho trẻ sắp xếp các đồ dùng đồ chơi 

trong lớp cùng cô và các bạn.
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	Chủ đề - Sự kiện
	Quá trình phát triển của cây xanh
	Một số loại củ
	Một số loại quả 
	Một số loại rau ăn lá
	


